
I Chi cục Kiểm lâm

1 Nguyễn Hồng Toàn 1977 Kinh
Đại học lâm 

nghiệp

Công 

nghiệp và 

nông thôn 

miền núi

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng phòng hộ - Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Si Ma Cai

75 75 75 75 01
Trúng 

tuyển

2 Tráng Hợp Lực 1997 Nùng
Đại học lâm 

nghiệp

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng phòng hộ - Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Bắc Hà

5 62 65 63.5 68.5 01
Trúng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Hà 1999 Kinh
Đại học lâm 

nghiệp

Quản lý tài 

nguyên rừng

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng phòng hộ - Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Bát Xát

85 80 82.5 82.5

Không 

trúng 

tuyển

4 Vàng A Dìn 1996
H' 

Mông

Đại học lâm 

nghiệp

Quản lý tài 

nguyên rừng

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng phòng hộ - Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Bát Xát

5 80 85 82.5 87.5
Trúng 

tuyển

5 Hà Quốc Huy 1996 Tày
Đại học lâm 

nghiệp

Quản lý tài 

nguyên rừng

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng phòng hộ - Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện Văn Bàn

5 85 85 85 90 01
Trúng 

tuyển

Trình độ Kết quả
Giám 

khảo 1

Giám 

khảo 2

Vị trí, đơn vị tuyển dụng
Điểm 

ưu 

tiên 
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TT Họ và tên
Dân 

tộc

Chuyên 

ngành

Tổng 

điểm 

(đã cộng 

điểm ưu 

tiên)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Năm 

sinh

UBND TỈNH LÀO CAI

Giám khảo 

chấm điểm
Điểm 

trung 

bình

01



6 Phạm Trung Thành 1999 Kinh
Đại học lâm 

nghiệp

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng đặc dụng - BQL Khu Bảo tồn 

thiên nhiên HL-VB

70 75 72.5 72.5 01
Trúng 

tuyển

II

1 Đào Thị Thảo Nguyên 1998 Kinh

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Khoa học 

cây trồng

Kiểm định, kiểm nghiệm giống cây 

trồng, vật nuôi. 85 87 86 86 01
Trúng 

tuyển

2 Nông Thị Việt Hà 1997 Giáy

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Phát triển 

nông thôn

Kiểm định, kiểm nghiệm giống cây 

trồng, vật nuôi. 5 70 68 69 74 01
Trúng 

tuyển

III

1 Nguyễn Vinh Huy 1996 Kinh
Đại học lâm 

nghiệp

Khuyến 

nông
Kỹ thuật và chuyển giao 65 63 64 64 01

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Hải Anh 1998 Kinh

Đại học 

Kinh doanh 

và công 

nghệ  

Tài chính 

ngân hàng
Kế toán viên 75 75 75 75 01

Trúng 

tuyển

IV Chi cục Chăn nuôi và Thú y

1 Lê Quý Ước 1994 Kinh

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Mường Khương

95 91 93 93
Trúng 

tuyển

2 Giàng Seo Quang 1997
H' 

Mông

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Mường Khương

5 50 55 52.5 57.5

Không 

trúng 

tuyển

3 Trần Thị Thương 1989 Kinh

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Chăn nuôi 

thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Mường Khương

45 50 47.5 47.5

Không 

trúng 

tuyển

4 Cư Seo Sáng 1993
H' 

Mông

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Chăn nuôi 

thú y

Công tác phòng, chống dịch bệnh - 

Trạm Thú y huyện Mường Khương
5 40 45 42.5 47.5

Không 

trúng 

tuyển

Trung tâm Khuyến nông và DVNN

01

01

Trung tâm Giống nông nghiệp



5 Vũ Thị Như Quỳnh 1988 Kinh

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Thú y
Công tác phòng, chống dịch bệnh - 

Trạm Thú y huyện Mường Khương
5 90 93 91.5 96.5

Trúng 

tuyển

6 Đoàn Phương Liên 1993 Kinh
Đại học 

nông nghiệp
Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Sa Pa

95 97 96 96

Không 

trúng 

tuyển

7 Nguyễn Thu Thảo 1996 Kinh
Đại học 

nông nghiệp
Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Sa Pa

97 98 97.5 97.5
Trúng 

tuyển

8 Trần Thị Hồng 1996 Kinh
Đại học 

nông nghiệp
Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Bảo Thắng

95 95 95 95 01
Trúng 

tuyển

9 Trần Tiến Đức 1998 Kinh
Đại học 

nông nghiệp
Thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y thành 

phố Lào Cai

75 75 75 75 01
Trúng 

tuyển

10  Phạm Văn Thể 1988 Kinh

Đại học 

nông lâm 

nghiệp

Chăn nuôi 

thú y

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y - Trạm Thú y huyện 

Bảo Thắng

Không 

trúng 

tuyển

01

01

Bỏ thi


